
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG VĨNH THÔNG 
 

Số:         /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vĩnh Thông, ngày    tháng 10 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Công khai Danh mục thông tin phải được công khai theo 

Luật Tiếp cận thông tin 

 

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin số 01/2026/QH16; 

Căn cứ các quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan về trách nhiệm 

công khai, minh bạch thông tin; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường Vĩnh Thông; 

Thực hiện Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 17/8/2026 của UBND phường 

Vĩnh Thông về triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn phường; 

nhằm bảo đảm việc công khai thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin, 

UBND phường Vĩnh Thông thông báo công khai Danh mục thông tin phải được 

công khai thuộc trách nhiệm của UBND phường Vĩnh Thông, cụ thể như sau: 

1. Nội dung công khai 

Danh mục thông tin phải được công khai thuộc trách nhiệm của UBND 

phường Vĩnh Thông theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin.  

(Có danh mục kèm theo) 

2. Hình thức công khai  

- Niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường;  

- Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của phường;  

- Các hình thức công khai khác theo quy định của pháp luật. 

3. Thời gian công khai  

Việc công khai được thực hiện thường xuyên, liên tục theo quy định của Luật 

Tiếp cận thông tin.  

Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Thông thông báo để các cơ quan, tổ chức và 

Nhân dân trên địa phường biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Đảng ủy phường; 

- TT. Hội đồng nhân dân; 

- CT và các PCT phường; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể phường; 

- Các khu phố trên địa bàn; 

- Trang thông tin điện tử phường; 

- Lưu VT, ntpmai. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG VĨNH THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH MỤC THÔNG TIN CÔNG KHAI 

(Kèm theo thông báo số: 302/TB-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Thông) 

 

TT 
Số-Ký hiệu 

của văn bản 

Ngày tháng 

năm ban 

hành 

Nội dung văn bản 
Hình thức 

 công khai 

Địa chỉ 

trụ sở và 

trang tin 

điện tử 

Thời điểm 

công khai 

Thời hạn 

công khai 

Ghi chú 

(1) (2) (4) (3) (5)                                            (6) (7) (8)   

  

1 

  
Văn bản Quy phạm pháp luật do HĐND phường và UBND phường 

ban hành; văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung; thủ tục hành 

chính, quy trình giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân phường. 

    

1.1 
Thông báo số 

189/TB-UBND 
25/12/2025 

Thông báo danh mục 

thủ tục hành chính 

thực hiện tiếp nhận và 

không tiếp nhận tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Vĩnh Thông 

và thực hiện không 

phụ thuộc vào địa giới 

Niêm yết 

tại trụ sở 

UBND 

phường và 

Trang 

thông tin 

điện tử 

phường 

1534 đường 

30/4, khu 

phố Mạc 

Thiên Tích, 

phường 

Vĩnh Thông  

Năm 2025 
Đến khi có văn 

bản thay thế 
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hành chính trên địa 

bàn tỉnh An Giang 

2 

  
Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với 

những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của UBND phường; 

  

2.1 
Kế hoạch số 

96/KH-UBND 

22/4/2026 

  

Kế hoạch Tổ chức đối 

thoại trực tiếp về thực 

hiện chế độ, chính 

sách ưu đãi đối với 

người có công với 

cách mạng trên địa 

bàn phường Vĩnh 

Thông năm 2026 

Niêm yết 

tại trụ sở 

UBND 

phường và 

Trang 

thông tin 

điện tử 

phường 

1534 

đường 

30/4, khu 

phố Mạc 

Thiên 

Tích, 

phường 

Vĩnh 

Thông  

22/4/2026 30 ngày   

  

  

3 

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nội 

dung và kết quả trưng cầu ý dân, tiếp thu ý kiến của nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định 

của HĐND-UBND phường mà đưa ra lấy ý kiến nhân dân theo quy định của pháp luật; Đề án và dự thảo đề án 

thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính; 

3.1 
Quyết định số 

162/KH-UBND 
18/6/2026 

Kế hoạch tổ chức lấy ý 

kiến đại diện hộ gia 

đình về đề án sắp xếp, 

đổi tên các khu phố 

Niêm yết 

tại trụ sở 

UBND 

phường và 

1534 

đường 

30/4, khu 

phố Mạc 

18/6/2026 30 ngày   
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trên địa bàn phường 

Vĩnh Thông 

  

Trang 

thông tin 

điện tử 

phường 

Thiên 

Tích, 

phường 

Vĩnh 

Thông  

3.2 
Đề án số 

02/ĐA-UBND 
23/6/2026 

Sắp xếp đổi tên các 

khu phố trên địa bàn 

phường Vĩnh Thông 

Niêm yết 

tại trụ sở 

UBND 

phường và 

Trang 

thông tin 

điện tử 

phường 

1534 

đường 

30/4, khu 

phố Mạc 

Thiên 

Tích, 

phường 

Vĩnh 

Thông  

23/6/2026 

 

30 ngày   

3.3 
Thông báo số 

178/TB-UBND  
07/7/2026 

Thông báo niêm yết 

công khai để lấy ý cơ 

quan, tổ chức, hộ gia 

đình, hộ gia đình và cá 

nhân về phương án 

đánh số và đánh số 

nhà, công trình xây 

Niêm yết 

tại trụ sở 

UBND 

phường và 

Trang 

thông tin 

điện tử 

phường 

1534 

đường 

30/4, khu 

phố Mạc 

Thiên 

Tích, 

phường 

07/7/2026 10 ngày  
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dựng trên địa bàn 

phường Vĩnh Thông. 

Vĩnh 

Thông  

  

4 

Chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của phường; quy hoạch ngành, lĩnh vực 

và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của UBND phường; 

4.1 
Kế hoạch số 

21/KH-UBND 
30/01/2026 

Kế hoạch phát triển 

kinh tế - Xã hội năm 

2026 

Niêm yết 

tại trụ sở 

UBND 

phường và 

Trang 

thông tin 

điện tử 

phường 

1534 

đường 

30/4, khu 

phố Mạc 

Thiên 

Tích, 

phường 

Vĩnh 

Thông  

30/01/2026 30 ngày   

  

  

5 

Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách 

nhà nước; dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ 

bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước; thủ tục ngân sách nhà nước 

5.1 
Quyết định số 

177/QĐ-UBND 
22/01/2026 

Quyết định công khai 

dự toán thu - chi ngân 

sách năm 2026 

Niêm yết 

tại trụ sở 

UBND 

phường và 

1534 

đường 

30/4, khu 

phố Mạc 

22/01/2026 30 ngày   
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Trang 

thông tin 

điện tử 

phường 

Thiên 

Tích, 

phường 

Vĩnh 

Thông  

5.2 Thông báo số 

255/QĐ-UBND 
17/8/2026 

Thông báo công khai 

số liệu thực hiện dự 

toán ngân sách phường 

Vĩnh Thông quý I, quý 

II và 06 tháng đầu năm 

2026 

Niêm yết 

tại trụ sở 

UBND 

phường và 

Trang 

thông tin 

điện tử 

phường 

1534 

đường 

30/4, khu 

phố Mạc 

Thiên 

Tích, 

phường 

Vĩnh 

Thông  

17/8/2026 30 ngày   

5.3 Thông báo số 

256/TB-UBND 
17/8/2026 

Thông báo công khai 

số liệu quyết toán 

ngân sách 

Niêm yết 

tại trụ sở 

UBND 

phường và 

Trang 

thông tin 

điện tử 

phường 

1534 

đường 

30/4, khu 

phố Mạc 

Thiên 

Tích, 

phường 

17/8/2026 30 ngày   



7 

 

Vĩnh 

Thông  

5.4 

Công văn số 

900/UBND-

KTHTĐT 

31/12/2025 

Công văn công khai số 

liệu dự toán ngân sách 

phường và phân bổ 

ngân sách phường 

trình Hội đồng nhân 

dân 

Niêm yết 

tại trụ sở 

UBND 

phường và 

Trang 

thông tin 

điện tử 

phường 

1534 

đường 

30/4, khu 

phố Mạc 

Thiên 

Tích, 

phường 

Vĩnh 

Thông  

31/12/2025 30 ngày   

5.5 
Quyết định số 

2876/QĐ-

UBND 

17/8/2026 

Công bố công khai 

quyết toán ngân sách 

phường Vĩnh Thông 

năm 2025 

Niêm yết 

tại trụ sở 

UBND 

phường và 

Trang 

thông tin 

điện tử 

phường 

1534 

đường 

30/4, khu 

phố Mạc 

Thiên 

Tích, 

phường 

Vĩnh 

Thông  

17/8/2026 

  

30 ngày   

5.6 Quyết định số 24/12/2025 Giao dự toán thu, chi 

ngân sách nhà nước 

Niêm yết 

tại trụ sở 

1534 

đường 

24/12/2025 30 ngày  
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3434/QĐ-

UBND 
năm 2026 đối với các 

phòng, ban, ngành, cơ 

quan Đảng 

UBND 

phường và 

Trang 

thông tin 

điện tử 

phường 

30/4, khu 

phố Mạc 

Thiên 

Tích, 

phường 

Vĩnh 

Thông  

  

5.7 
Nghị quyết số 

25/NQ-HĐND 
19/12/2025 

Dự toán thu ngân sách 

nhà nước trên địa bàn, 

thu, chi ngân sách địa 

phương năm 2026 

Niêm yết 

tại trụ sở 

UBND 

phường và 

Trang 

thông tin 

điện tử 

phường 

1534 

đường 

30/4, khu 

phố Mạc 

Thiên 

Tích, 

phường 

Vĩnh 

Thông  

19/12/2025 30 ngày   

5.8 
Nghị quyết số 

26/NQ-HĐND 
19/12/2025 

Phân bổ chỉ tiêu ngân 

sách địa phương năm 

2026 

Niêm yết 

tại trụ sở 

UBND 

phường và 

Trang 

thông tin 

1534 

đường 

30/4, khu 

phố Mạc 

Thiên 

Tích, 

phường 

19/12/2025 30 ngày  
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điện tử 

phường 

Vĩnh 

Thông  

  

  

6 

Thông tin về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn viện trợ phi chính phủ 

theo quy định; thông tin về quản lý, sử dụng các khoản cứu trợ, trợ cấp xã hội; quản lý, sử dụng các khoản đóng 

góp của Nhân dân, và các loại quỹ;  

         

7 

Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình 

hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu; thông tin về quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giá đất; thu hồi đất; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư liên 

quan đến dự án, công trình trên địa bàn; 

7.3 

Quyết định số 

1863/QĐ-

UBND 

11/5/2026 

Quyết định về việc 

phân bổ, giao chi tiết 

điều chỉnh kế hoạch 

đầu tư công năm 2026 

nguồn vốn ngân sách 

địa phương trên địa 

bàn phường Vĩnh 

Thông 

Niêm yết 

tại trụ sở 

UBND 

phường và 

Trang 

thông tin 

điện tử 

phường 

1534 

đường 

30/4, khu 

phố Mạc 

Thiên 

Tích, 

phường 

Vĩnh 

Thông  

11/5/2026 30 ngày  
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8 

Thông tin về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và 

xếp loại doanh nghiệp; báo cáo giám sát tình hình thực hiện công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp và cơ quan 

nhà nước đại diện chủ sở hữu; thông tin về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.  

                 

9 
Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường; kết luận kiểm tra, thanh 

tra, giám sát liên quan đến việc bảo vệ môi trường, sức khỏe của cộng đồng, an toàn thực phẩm, an toàn lao động.  

                  

10 

Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của UBND phường và của các ban, ngành trực thuộc 

UBND phường; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các công việc của Nhân dân; Nội 

quy, Quy chế của UBND phường; 

10.1 

Quyết định 

số  102/QĐ-

UBND 

01/7/2025 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn 

và tổ chức bộ máy của 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

Niêm yết 

tại trụ sở 

UBND 

phường và 

Trang 

thông tin 

điện tử 

phường 

1534 

đường 

30/4, khu 

phố Mạc 

Thiên 

Tích, 

phường 

Vĩnh 

Thông  

Đã niêm yết 

năm 2025  

Đến khi có văn 

bản mới 
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10.2 
Quyết định số 

103/QĐ-UBND 
01/7/2025 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn 

và tổ chức bộ máy của 

Phòng Văn hóa - Xã 

hội phường Vĩnh 

Thông 

 

Niêm yết 

tại trụ sở 

UBND 

phường và 

Trang 

thông tin 

điện tử 

phường 

1534 

đường 

30/4, khu 

phố Mạc 

Thiên 

Tích, 

phường 

Vĩnh 

Thông  

Đã niêm yết 

năm 2025 

Đến khi có văn 

bản mới 
 

10.3 
Quyết định số 

104/QĐ-UBND 
01/7/2025 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn 

và tổ chức bộ máy của 

Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị phường 

Vĩnh Thông 

 

Niêm yết 

tại trụ sở 

UBND 

phường và 

Trang 

thông tin 

điện tử 

phường 

1534 

đường 

30/4, khu 

phố Mạc 

Thiên 

Tích, 

phường 

Vĩnh 

Thông  

Đã niêm yết 

năm 2025 

Đến khi có văn 

bản mới 
 

10.4 
Quyết định số 

143/QĐ-UBND 
21/7/2025 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức bộ 

Niêm yết 

tại trụ sở 

UBND 

phường và 

Trang 

1534 

đường 

30/4, khu 

phố Mạc 

Thiên 

Đã niêm yết 

năm 2025 

Đến khi có văn 

bản mới 
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của Ban quản lý Dự án 

phường Vĩnh Thông 

 

thông tin 

điện tử 

phường 

Tích, 

phường 

Vĩnh 

Thông  

10.5 
Quyết định số 

105/QĐ-UBND 
01/7/2025 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn 

và tổ chức bộ máy của 

Văn phòng HĐND và 

UBND phường Vĩnh 

Thông 

Niêm yết 

tại trụ sở 

UBND 

phường và 

Trang 

thông tin 

điện tử 

phường 

1534 

đường 

30/4, khu 

phố Mạc 

Thiên 

Tích, 

phường 

Vĩnh 

Thông  

Đã niêm yết 

năm 2025 

Đến khi có văn 

bản mới 
 

10.6 

Quyết định số 

2096/QĐ-

UBND 

10/6/2026 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức bộ 

của Trung tâm Dịch 

vụ tổng hợp phường 

Vĩnh Thông 

 

Niêm yết 

tại trụ sở 

UBND 

phường và 

Trang 

thông tin 

điện tử 

phường 

1534 

đường 

30/4, khu 

phố Mạc 

Thiên 

Tích, 

phường 

Vĩnh 

Thông  

10/6/2026 
Đến khi có văn 

bản mới 
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10.7 

Quyết định số 

1880/QĐ-

UBND 

13/5/2026 

Quyết định Ban hành 

Quy chế làm việc của 

Ủy ban nhân dân 

phường Vĩnh Thông, 

nhiệm kỳ 2026 - 2031 

Niêm yết 

tại trụ sở 

UBND 

phường và 

Trang 

thông tin 

điện tử 

phường 

1534 

đường 

30/4, khu 

phố Mạc 

Thiên 

Tích, 

phường 

Vĩnh 

Thông  

13/5/2026 
Đến khi có văn 

bản mới 
 

  

  

11 

Báo cáo công tác định kỳ; báo cáo tài chính năm; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý; cơ sở dữ liệu quốc 

gia ngành, lĩnh vực; thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; thông tin về danh mục và kết quả 

chương trình, đề tài khoa học; 

11.1 
Báo cáo số 

116/BC-UBND 
23/3/2026 

Báo cáo kết quả thực 

hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội 

quý I năm 2026 và 

phương hướng nhiệm 

vụ trọng tâm quý II 

năm 2026. 

Niêm yết 

tại trụ sở 

UBND 

phường và 

Trang 

thông tin 

điện tử 

phường 

1534 

đường 

30/4, khu 

phố Mạc 

Thiên 

Tích, 

phường 

Vĩnh 

Thông  

23/3/2026 30 ngày   



14 

 

11.2 
Báo cáo số 

308/BC-UBND 
10/7/2026 

Báo cáo kết quả thực 

hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội 

quý II năm 2026 và 

phương hướng nhiệm 

vụ trong tâm quý III 

năm 2026. 

Niêm yết 

tại trụ sở 

UBND 

phường và 

Trang 

thông tin 

điện tử 

phường 

1534 

đường 

30/4, khu 

phố Mạc 

Thiên 

Tích, 

phường 

Vĩnh 

Thông  

10/7/2026 30 ngày   

11.3 
Kế hoạch số 

83/KH-UBND 
17/10/2025 

Đào tạo, bồi dưỡng, 

cán bộ, công chức, 

viên chức và quy 

hoạch đào tạo sau đại 

học năm 2026 

Niêm yết 

tại trụ sở 

UBND 

phường và 

Trang 

thông tin 

điện tử 

phường 

1534 

đường 

30/4, khu 

phố Mạc 

Thiên 

Tích, 

phường 

Vĩnh 

Thông  

17/10/2025 
Đến khi có văn 

bản mới 
 

11.4 
Báo cáo số 

256/BC-UBND 
15/6/2026 

Báo cáo tình hình thực 

hiện thu, chi ngân sách 

Nhà nước 06 tháng 

đầu năm và ước thực 

hiện thu, chi Ngân 

Niêm yết 

tại trụ sở 

UBND 

phường và 

Trang 

1534 

đường 

30/4, khu 

phố Mạc 

Thiên 

15/6/2026 30 ngày  
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sách Nhà nước cả năm 

2026 

thông tin 

điện tử 

phường 

Tích, 

phường 

Vĩnh 

Thông  

  

12 

Danh mục thông tin phải công khai theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 34 của Luật này; tên, địa chỉ, số điện thoại, 

số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan nhà nước hoặc người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin;  

12.1 
Thông báo số 

279/TB-UBND 
17/9/2026 

Thông báo phân công 

công chức làm đầu 

mối tiếp nhận yêu cầu 

cung cấp thông tin của 

ủy ban nhân dân 

phường Vĩnh Thông, 

tỉnh An Giang 

Niêm yết tại trụ sở 

UBND phường và 

Trang thông tin điện 

tử phường 

1534 đường 

30/4, khu phố 

Mạc Thiên 

Tích, phường 

Vĩnh Thông   

Đến khi có văn 

bản mới thay 

thế 

  

13 Thông tin liên quan đến lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng; 

                  

14 Thông tin về thuế, phí, lệ phí 
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Thông báo số 

298/TB-UBND    

 

08/10/2026 

Thông báo niêm yết 

công khai mức thu phí 

chứng thực, Hộ tịch 

trên địa bàn phường 

Vĩnh Thông 

  

Tháng 10 năm 2026   
Đến khi có văn 

bản mới 
  

15 Thông tin khác phải được công khai theo quy định của pháp luật. 
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